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A. Đặc điểm tình hình:
I. Tình hình giáo viên phụ trách bộ môn:

	Stt
	Họ và tên Giáo viên
	Số lớp phụ trách
	Trình độ CM

	1
	Phạm Văn Sơn
	2 lớp
K9: 9A1, 9A4
	Đại học

	2
	Lê Đỗ Hồng Phúc
	7 lớp
(K6: 5 lớp; K9: 2 lớp)
	Cao đẳng

	3
	Phạm Mai Đào
	10 lớp
(K7: 5 lớp, K8: 5 lớp)
	Đại học


II. Thuận lợi – Khó khăn:
1/ Thuận lợi:

· Giáo viên đạt trình độ chuyên môn đủ chuẩn.
· Đội ngũ giáo viên trẻ tích cực nhiệt tình, luôn học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
· Cơ sở vật chất trường khang trang, có đầy đủ phòng và dụng cụ thí nghiệm thực hành.
· Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn kết hợp chặt chẽ với nhau để nâng cao chất lượng dạy và học.

2/ Khó khăn:
· Tỉ lệ đầu vào của học sinh còn thấp do tuyển sinh theo phân tuyến.
· Đa số học sinh thuộc gia đình khó khăn hoặc di dời giải toả nên PHHS ít quan tâm đến việc học của các em.
· Chương trình K8, 9 nhiều công thức mới nhưng chưa có tiết luyện tập để rèn thêm kỹ năng giải bài tập cho học sinh.
III. Mục đích, yêu cầu:

Chỉ tiêu bộ môn: tỉ lệ đạt trên trung bình là 95%


1/ Về kiến thức:
Chương trình vật lí THCS phải cung cấp cho HS một hệ thống kiến thức vật lí phổ thông, cơ bản ở trình độ THCS trong các lĩnh vực Cơ học, Nhiệt học, Điện học, Điện từ học, Âm học, Quang học. Đó là:

· Những kiến thức về các sự vật, hiện tượng và quá trình vật lí quan trọng nhất trong đời sống và sản xuất.
· Những khái niệm và mô hình vật lý đơn giản, cơ bản, quan trọng được sử dụng phổ biến.
· Những quy luật định tính và một số định luật vật lí quan trọng.
· Những hiểu biết ban đầu về một số phương pháp nhận thức đặc thù của vật lý học (phương pháp thực nghiệm, phương pháp mô hình).
· Những ứng dụng quan trọng nhất của Vật lí học trong đời sống và sản xuất.
2/ Về kĩ năng:

Việc tổ chức dạy học vật lí THCS cần rèn luyện cho HS đạt được:

· Kĩ năng quan sát các hiện tượng và quá trình vật lí để thu thập các thông tin và dữ liệu cần thiết.
· Kĩ năng sử dụng các dụng cụ đo lường vật lí phổ biến, lắp ráp và tiến hành các thí nghiệm vật lí đơn giản.
· Kĩ năng phân tích, xử lí các thông tin và các dữ liệu thu được từ quan sát hoặc thí nghiệm.
· Kĩ năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng vật lí đơn giản, để giải các bài tập vật lí chỉ đòi hỏi những suy luận logic và những phép tính cơ bản cũng như để giải quyết một số vấn đề thực tế của cuộc sống.
· Khả năng đề xuất các dự đoán hoặc các giả thuyết đơn giản về các mối quan hệ hay về bản chất của các hiện tượng hoặc sự vật vật lí.
· Khả năng đề xuất phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm tra dự đoán hoặc giả thuyết đã đề ra
· Kĩ năng điễn đạt rõ ràng, chính xác bằng ngôn ngữ vật lí.
· Kĩ năng chủ động tích cực tìm hiểu vấn đề, phân tích vấn đề theo sự hướng dẫn của giáo viên
3/ Về tình cảm, thái độ:

Chương trình vật lí phải coi trọng việc thực hiện các mục tiêu về tình cảm, thái độ sau đây ở HS:

· Có hứng thú  trong việc học tập môn Vật lí, cũng như áp dụng các kiến thức và kĩ năng vào các hoạt động trong cuộc sống.
· Có thái độ trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác trong việc thu nhận thông tin, trong quan sát và trong thực hành thí nghiệm.
· Có tinh thần hợp tác trong học tập, đồng thời có ý thức bảo vệ những suy nghĩ và việc làm đúng đắn.
IV. Phương hướng, biện pháp định hướng đổi mới phương pháp:

· Chương trình phải được xây dựng nhằm đáp ứng việc thực hiện những mục tiêu chung của cấp THCS.
· Nội dung chương trình phải được lựa chọn và cấu trúc định hướng tiếp tục phát triển những kiến thức và kĩ năng mà HS đã đạt được, đồng thời chuẩn bị những kiến thức và kĩ năng cơ sở cho việc học tập các môn khác.

· Ở lớp 6, 7, mức độ nội dung chương trình là khảo sát định tính các hiện tượng, thuộc tính và quá trình vật lí của tự nhiên, đời sống và kĩ thuật gần gũi với hiểu biết của HS. Các kết luận hầu hết có thể do HS tự lực rút ra trên cơ sở quan sát trực tiếp sự vật, hiện tượng, kết hợp với những suy luận đơn giản. Mức độ định lượng và trừu tượng hoá được tăng dần ở lớp 8, 9.
· Phải lựa chọn để đưa vào chương trình những nội dung có liên hệ trực tiếp đến vốn hiểu biết và kinh nghiệm của HS nhằm tạo điều kiện cho HS chính xác hoá và phát triển vốn hiểu biết và kĩ năng của mình. Chú ý đến liên hệ thực tế cuộc sống.

· Cấu trúc của chương trình phải đảm bảo tính hệ thống, tính sư phạm phù hợp với khả năng tiếp thu của HS, tạo hứng thú cho HS học tập.

· Về mặt sư phạm, tạo điều kiện tăng cường hoạt động của HS như: thu thập và xử lí thông tin, thảo luận nhóm, đề xuất các dự đoán, giả thuyết, giải quyết những vấn đề khoa học nhỏ và nhất là tiến hành các thí nghiệm vật lí đơn giản.

· Tạo diều kiện để HS có thể quan sát trực tiếp các hiện tượng vật lí, tạo điều kiện để HS thu thập và xự lí thông tin bằng nhiều phương pháp mới: bàn tay nặn bột, dạy học theo dự án, dạy học theo chủ đề, tích hợp liên môn và có thể ứng dụng công nghệ thông tin để học sinh nắm được kiến thức chủ yếu, nắm vững bài học.
· Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học như làm giáo án điện tử để nâng cao sự sinh động cho bài học, hoặc sử dụng bản đồ tư duy để củng cố nội dung bài học.
B. Nội dung:

1. Vật lí 6:

	TUẦN
	TIẾT
	NỘI DUNG
	NỘI DUNG GIẢM TẢI
	GHI CHÚ

	1
	1
	CHỦ ĐỀ 1:  ĐO ĐỘ DÀI
	Mục I. Học sinh tự đọc
	

	2
	2
	CHỦ ĐỀ 3: ĐO THỂ TÍCH
	
	

	3
	3
	CHỦ ĐỀ 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
	Mục II. Vận dụng : hs tự đọc có hướng dẫn.
	

	4
	4
	CHỦ ĐỀ 5: KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG
	
	KT 15ph

	5
	5
	CHỦ ĐỀ 6: LỰC – HAI LỰC CÂN BẰNG
	Mục IV. Vận dụng : hs tự đọc có hướng dẫn.
	Phần hs cho ví dụ

	6
	6
	CHỦ ĐỀ 7 : TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC
	Mục III. Vận dụng : hs tự đọc có hướng dẫn.
	Phần hs cho ví dụ

	7
	7
	CHỦ ĐỀ 8 : TRỌNG LỰC
	Mục III. Đơn vị lực : hs tự đọc có hướng dẫn.
	

	8
	8
	ÔN TẬP
	
	

	9
	9
	KIỂM TRA GIỮA KÌ
	
	


	10
	10
	CHỦ ĐỀ 9: LỰC ĐÀN HỒI
	
	

	11
	11
	CHỦ ĐỀ 10: LỰC KẾ - PHÉP ĐO LỰC
	
	

	12
	12
	CHỦ ĐỀ 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
	Xác định trọng lượng riêng của 1 chất : Không làm
	

	13
	13
	ÔN TẬP
	
	

	14
	14
	CHỦ ĐỀ 12: THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA ĐÁ
	
	

	15
	15
	CHỦ ĐỀ 13: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

CHỦ ĐỀ 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG
	Vận dụng:  tự học có hướng dẫn
	Tích hợp chủ đề 13,14, 15, 16 thành 1 chủ đề



	16
	16
	CHỦ ĐỀ 15: ĐÒN BẨY
	Vận dụng: tự học có hướng dẫn
	

	17
	17
	CHỦ ĐỀ 16: RÒNG RỌC
	Vận dụng: hs tự học có hướng dẫn
	

	18
	18
	ÔN TẬP
	
	

	19
	19
	KIỂM TRA HK 1
	
	

	20
	20
	TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 CƠ HỌC
	
	

	21
	21
	CHỦ ĐỀ 17: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN
	Thí nghiệm tác động  của vật rắn khi sự co dãn vì nhiệ bị cản trở: không làm. 

Vận dụng: hs tự học có hướng dẫn
	Tích hợp chủ đề 17, 18, 19 thành 1 chủ đề.

	22
	22
	CHỦ ĐỀ 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG
	Vận dụng: hs tự học có hướng dẫn
	

	23
	23
	CHỦ ĐỀ 19: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ
	Vận dụng: hs tự học có hướng dẫn
	

	24
	24
	CHỦ ĐỀ 20: NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI
	
	KT15ph

	25
	25
	CHỦ ĐỀ 21: THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ
	
	

	26
	26
	ÔN TẬP
	
	

	27
	27
	KIỂM TRA GIỮA KÌ
	
	

	28, 29
	28, 29
	CHỦ ĐỀ 22: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
	Phân tích kết quả thí nghiệm: hs tự học có hướng dẫn
	

	30, 31
	30, 31
	CHỦ ĐỀ 23: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ
	Thí nghiệm kiểm tra: khuyến khích học sinh tự làm.
	

	32, 33
	32, 33
	CHỦ ĐỀ 24 : SỰ SÔI
	Tiến hành thí nghiệm kiểm tra: khuyến khích học sinh tự làm
	

	34
	34
	TỔNG KẾT PHẦN NHIỆT HỌC - ÔN TẬP
	
	

	35
	35
	KIỂM TRA HỌC KÌ II
	
	


2. Vật lí 7
	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

	HỌC KÌ I

PHẦN I – QUANG HỌC

	1
	1
	Nhận biết ánh sáng . Nguồn sáng và vật sáng
	
	

	2
	2
	Sự truyền thẳng của ánh sáng
	Mục III: Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 2,3

	3
	3
	Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
	Mục III: Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 2,3

	4
	4
	Định luật phản xạ ánh sáng
	
	

	5
	5
	Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	
	

	6
	6
	Thực hành : Sự truyền thẳng ánh sáng - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	Phần II: Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng
	Tự học có hướng dẫn

	7
	7
	Gương cầu lồi
	
	

	8
	8
	Gương cầu lõm
	
	

	9
	9
	Ôn tập tổng kết phần 1 : Quang học
	
	

	10
	10
	Kiểm tra giữa kì
	
	


	HỌC KÌ I

PHẦN II : ÂM HỌC

	11
	11
	Nguồn âm
	Mục III: Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 9,10,11

	12
	12
	Độ cao của âm
	Mục III: Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 9,10,11

	13
	13
	Độ to của âm
	Mục III: Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 9,10,11

	14
	14
	Môi trường truyền âm
	
	

	15
	15
	Sự phản xạ âm
	
	

	16
	16
	Ô nhiễm do tiếng ồn
	
	

	17
	17
	Ôn tập tổng kết :  Âm học
	
	

	
	
	Ôn tập
	
	

	18
	18
	Kiểm tra học kì I
	
	


	HỌC KÌ II

PHẦN III – ĐIỆN HỌC

	19
	19
	Sự nhiễm điện do cọ xát 
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 15,16

	20
	20
	Hai loại điện tích
	Mục II: Sơ lược về cấu tạo nguyên tử
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Mục III: Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 15,16

	21
	21
	Dòng điện . Nguồn điện
	
	

	22
	22
	Chất dẫn điện và chất cách điện
	
	

	23
	23
	Sơ đồ mạch điện . Chiều dòng điện
	
	

	24
	24
	Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
	Mục III: Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 20,21

	25
	25
	Tác dụng từ ,hóa và tác dụng sinh lí của dòng điện
	Mục III: Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 20,21

	26
	26
	Ôn tập
	
	

	27
	27
	Kiểm tra giữa kì
	
	

	28
	28
	Cường độ dòng điện
	
	

	29
	29
	Hiệu điện thế
	Sự tương tự giữa HĐT và sự chênh lệch mức nước
	Học sinh tự đọc

	30
	30
	
	Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	31
	31
	Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
	
	

	
	
	Thực hành: Đo CĐ DĐ và HĐT đối với đoạn mạch song song
	
	

	32
	32
	An toàn khi sử dụng điện


	
	

	33
	33
	Ôn tập tổng kết phần III : Điện học


	
	

	34
	34
	Ôn tập


	
	

	35
	35
	Kiểm tra học kì II


	
	


3. Vật lí 8:

	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

	HỌC KÌ I

PHẦN I – CƠ HỌC

	1
	1
	Chuyển động cơ học
	
	

	2
	2
	Tốc độ
	HĐ 3
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 2, 3

	3
	3
	Chuyển động đều . Chuyển động không đều
	Thí nghiệm HĐ 1,2
	Không làm

	
	
	
	Mục III: Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 2, 3

	4
	4
	Ôn tập
	
	

	5
	5
	Biểu diễn lực 
	
	

	6
	6
	Quán tính
	Thí nghiệm HĐ1
	Không làm

	7
	7
	Lực ma sát
	
	

	8
	8
	
	
	

	9
	9
	Ôn tập
	
	

	10
	10
	Kiểm tra giữa kì
	
	

	11
	11
	Áp suất
	
	

	12
	12
	Áp suất chất lỏng . Bình thông nhau
	
	

	13
	13
	
	
	

	14
	14
	Áp suất khí quyển
	Độ lớn áp suất khí quyển
	Học sinh tự đọc

	15
	15
	Sự nổi
	Mục III: Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 10, 11, 12

	16
	16
	Lực đẩy Ácsimét
	Mục III: Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 10, 11, 12

	17
	17
	Ôn tập
	
	

	18
	18
	Kiểm tra học kì I
	
	

	HỌC KÌ II

PHẦN I – CƠ HỌC
	
	

	19
	19
	Thực hành : Lực đẩy Ácsimét
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 10, 11, 12

	20
	20
	Công
	
	

	21
	21
	Định luật về công
	
	

	22
	22
	Công suất
	
	

	23
	23
	Cơ năng
	
	

	24
	24
	Sự chuyển hóa năng lượng
	Cả bài
	Học sinh tự đọc

	25
	25
	Ôn tập phần 1 : Cơ học
	
	

	26
	26
	Kiểm tra giữa kì
	
	


	PHẦN II – NHIỆT HỌC

	27
	27
	Các chất cấu tạo như thế nào ?
	Thí nghiệm mô hình
	Không làm

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ 18, 19

	28
	28
	Nguyên tử , phân tử chuyển động hay đứng yên ?
	Mục III: Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ18, 19

	29
	29
	Nhiệt năng
	Cả bài
	Tích hợp CĐ20,21,22

	30
	30
	Dẫn nhiệt
	Tính dẫn nhiệt các chất
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ20,21,22

	31
	31
	Đối lưu . Bức xạ nhiệt
	Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	
	
	
	Cả bài
	Tích hợp CĐ20,21,22

	32
	32
	Công thức tính nhiệt lượng . Phương trình cân bằng nhiệt
	Vận dụng
	Tự học có hướng dẫn

	33
	33
	
	
	

	34
	34
	Ôn tập 
	
	

	35
	35
	Kiểm tra học kì II
	
	


	4. Vật lí 9:

	Thời gian
	Tiết PPCT
	Bài dạy , chủ đề
	Giảm tải
	ND lồng ghép Tích hợp
	Phương tiện, ĐDDH
	Điều chỉnh so với kế hoạch 

	1

07/09/2020 – 12/09/2020
	1
	MỐI LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ Ở HAI ĐẦU DÂY DẪN
	
	Môn toán
	
	

	
	2
	ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN, ĐỊNH LUẬT OHM
	
	Môn toán và mỹ thuật
	Baûng theo maãu, vieát tröôùc baøi taäp (nhö trong GA treân giaáy A3).
	

	2

14/09/2020 – 19/09/2020
	3,4
	ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP, ĐOẠN MẠCH SONG SONG
	
	Môn toán và mỹ thuật, công nghệ
	+3 điện trở mẫu, trong đó có một điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song , nối tiếp.
+1 ampe kế và 1 vôn kế
+1 nguồn điện 6V
+1 công tắc và 9 dây nối
	

	3

21/09/2020 – 26/09/2020
	5,6
	BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM
	
	Môn toán
	- Baûng lieät keâ caùc giaù trò hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc cuûa moät soá ñoà duøng ñieän trong gia - loaïi nguoàn ñieän 110V vaø 220V.
	

	4

28/09/2020 – 03/10/2020
	7,8
	CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN
	Mục III
	Môn toán
	Các dây dẫn, nguồn điện, vôn kế, ampe kế
	Dạy trong 2 tiết

	5 05/10/2020 – 10/10/2020
	9,10
	BIẾN TRỞ

	
	Công nghệ
	Các biến trở,nguồn điện, vôn kế, ampe kế
	

	6 12/10/2020 – 17/10/2020
	11.12
	BÀI TẬP VỀ ĐIỆN TRỞ VÀ ĐỊNH LUẬT OHM
	
	Môn toán
	Các bài tập về điện trở và định luật Ohm
	

	7 19/10/2020 – 24/0/2020
	13
14
	CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN

	
	Công nghệ
	- 1 boùng ñeøn 12V – 3W (hoaëc 6V – 3W).
- 1 nguoàn ñieän 6V - 1 coâng taéc 
- 1 bieán trôû 20
[image: image1.wmf]W

- 2A
- 1 ampe keá coù GHÑ 1,5A vaø ÑCNN 0,1A.
- 1 voân keá coù GHÑ 10V vaø ÑCNN 0,1V.
	

	8 26/10/2020 – 31/10/2020
	15,16
	CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA ĐIỆN TRỞ - ĐỊNH LUẬT JOULE-LENZ
	Thí nghiệm hình 16.1.
	
	- Hình thí nghieäm 9.4; 1 soá thieát bò ñieän.
	

	9 02/11/2020 – 07/11/2020
	17,18
	BÀI TẬP VỀ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN
	
	Môn toán
	bài tập
	

	10 09/11/2020 – 14/11/2020
	19
	SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
TNST: Chế tạo Pin điện hóa đơn giản

	
	
	-Giaùo vieân: chuaån bò moät soá hình aûnh veà tai naïn ñieän; moät soá bieän phaùp söû duïng ñieän tieát kieäm
Gv giao việc cho hs
	HS tự học

	
	20
	BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐIỆN HỌC
	
	Môn toán
	bài tập
	

	11 16/11/2020 – 21/11/2020
	21,22
	BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐIỆN HỌC-ÔN TẬP
	
	Môn toán
	bài tập
	

	12 23/11/2020 – 28/11/2020
	23,24
	THỰC HÀNH : ĐO ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN

	
	Chuẩn bị các dụng cụ theo yêu cầu SGK

	Chuẩn bị các dụng cụ theo yêu cầu SGK
	

	13 30/11/2020 – 05/12/2020
	25
	KIỂM TRA 
	
	
	Đề kiểm tra
	

	
	26
	TÁC DỤNG TỪ CỦA NAM CHÂM, CỦA DÒNG ĐIỆN
	
	
	-Một số nam loại nam châm, pin, dây điện.
	

	14 07/12/2020 – 12/12/2020
	27,28
	ÔN TẬP
	
	
	
	ÔN TẬP

	15 14/12/2020 – 19/12/2020
	29,30
	    KIỂM TRA HỌC KỲ I
	
	
	
	    KIỂM TRA HỌC KỲ I

	16

21/12/2020 – 26/12/2020
	31,32
	    KIỂM TRA HỌC KỲ I
	
	
	
	    KIỂM TRA HỌC KỲ I

	17 28/12/2020 – 02/01/2021
	33,34
	Sửa bài thi HK
	
	
	
	

	18 04/01/2021 – 09/01/2021
	35,36
	TỪ TRƯỜNG
	Mục I
	
	- Nam chaâm thaúng. Taám nhöïa trong, cöùng. Maït saét, buùt daï
	

	Học kì II

19 11/01/2021 - 16/01/2021
	37
	NAM CHÂM ĐIỆN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
	Mục II.2. Ví dụ về ứng dụng của rơ le điện từ: chuông báo động.
	
	Biến thế nguồn, khóa k, ống dây, biến trở, vôn kế, ampe kế. Một số hình ảnh ứng dụng nam châm.
	HS tự học phần vận dụng

	
	38
	LỰC ĐIỆN TỪ-BÀI TẬP


	
	Công nghệ
	- 1 oáng daây daãn khoaûng 500 ñeán 700 voøng coù [image: image2.wmf]F

 = 0,2 mm
- 1 thanh nam chaâm          
- 1 sôïi daây maûnh             
-1 giaù thí nghieäm
- 1 nguoàn ñieän 6V            
- 1 coâng taéc.
	

	        20
18/01/2021 – 23/01/2021
	39,40
	HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
	
	
	- 1 điamô xe đạp có lắp bóng đèn
- 1 điamô xe đạp đã bóc một phần vỏ ngoài đủ nhìn thấy nam châm và cuộn dây.
- 1 cuộn dây có gắn bóng đèn LED, 1 nam châm điện 2,5V
- 1 thanh nam châm có trục quay vuông góc với thanh.
	

	        21
25/01/2021 – 30/01/2021
	41.42
	DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
	
	Công nghệ
	Cuộn dây dẫn , nam châm

	

	22 01/02/2021 – 06/02/2021
	43.44
	TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU
	
	Công nghệ
	Ampe kế, vôn kế, bóng đèn và một số thiết bị điện.
	

	08/02/2021 – 16/02/2021
	
	NGHỈ TẾT 
	
	
	
	

	23

17/02/2021- 20/02/2021
	45
	MÁY BIẾN THẾ - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
	Mục III,IV
	Công nghệ 
	Máy biến thế
	Công nhận công thức

	
	46
	BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐIỆN TỪ HỌC
	
	
	
	

	24 22/02/2021 – 27/02/2021
	47,48
	ÔN TẬP
	
	
	
	

	25

01/03/2021 – 06/03/2021
	49,50
	KIỂM TRA-
SỬA BÀI KIỂM TRA
	
	
	
	

	26

08/03/2021 - 13/03/2021
	51,52
	HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
	Mục II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí
	
	Khay nước , đũa, đèn chiếu .
	

	27

15/03/2021– 20/03/2021
	53.54
	THẤU KÍNH 
	
	
	Thấu kính, đèn chiếu
	

	28

22/03/2021 – 27/03/2021
	55,56
	THẤU KÍNH
	
	
	Thấu kính, đèn chiếu
	

	29

29/03/2021– 03/04/2021
	57,58
	MẮT
	
	Sinh học
	Mô hình máy ảnh , hình vẽ mắt
	

	30 05/04/2021 – 10/04/2021
	59
	MẮT
	
	Sinh học
	Mô hình máy ảnh , hình vẽ mắt
	

	
	60
	KÍNH LÚP
	Mục II
	
	Các loại kính lúp 
	HS tự học

	31 12/04/2021 – 17/04/2021
	61,62
	ÔN TẬP
	
	
	
	

	32 19/04/2021 – 24/04/2021
	63,64
	 KIỂM TRA HỌC KỲ II
	
	
	
	

	33

26/4/2021

-

01/5/2021


	
	KIỂM TRA HỌC KỲ II
	
	
	
	

	34

03/05/2021 – 08/05/2021
	
	SỬA BÀI THI
	
	
	Bài thi của HS
	

	35

10/05/2021 – 15/05/2021


	
	SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG
	
	
	
	

	17/05/2021 –

22/05/2021
	
	TUẦN ĐỆM
	
	
	
	

	24/05/2021– 29/05/2021

	
	TỔNG KẾT
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